
Thang điểm 10 Thang điểm 4

1 97011701342 LÝ NGÔ SỸ AN Nam 19/01/1999 7.70 2.99 Khá

2 97011701343 NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 14/12/1996 7.5 2.82 Khá

3 97011701350 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH Nữ 09/5/1999 7.9 3.12 Khá

4 97011701353 TRƯƠNG VĨ MINH HUY Nam 06/4/1998 7.51 2.9 Khá

5 97011701372 VÕ THỊ THANH TÂM Nữ 20/11/1999 7.78 2.95 Khá

6 97011701378 NGUYỄN THỊ MINH THƯ Nữ 06/6/1999 7.12 2.53 Khá

7 97011701380 TRƯƠNG THỤY THỦY TIÊN Nữ 15/4/1999 6.82 2.44 Trung bình

8 97011701386 NGUYỄN NGỌC THANH TUYỀN Nữ 08/6/1999 7.09 2.55 Khá

9 97011701387 NGUYỄN CAO GIA UYÊN Nữ 05/5/1999 7.07 2.55 Khá

10 97011701392 BÙI QUANG VŨ Nam 06/5/1999 7.33 2.79 Khá

11 97011701393 NGUYỄN THỤY THÚY VY Nữ 16/3/1999 6.91 2.44 Trung bình

12 97011701396 TRẦN NGỌC THANH VY Nữ 08/5/1998 7.57 2.92 Khá

13 97011701394 VÕ NGUYỄN TƯỜNG VY Nữ 27/09/1999 6.72 2.33 Trung bình
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